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BÁO CÁO THUYẾT MINH
Ban hành Quy định cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý
Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết thi hành đã hình thành hệ thống quy định mới, tương đối toàn diện về điều tra cơ bản đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, giá đất, điều tra và đánh giá đất đai. Cùng với đó, pháp luật về đo đạc và bản đồ, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công và quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập đặt ra yêu cầu sản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước phải được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, khối lượng, tiến độ, hồ sơ và giá trị thanh toán, quyết toán.
Việc xây dựng dự thảo Quyết định được đặt trong khuôn khổ pháp lý chủ yếu gồm: Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và các luật sửa đổi, bổ sung có liên quan; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-CP; các Nghị định số 71/2024/NĐ-CP, 101/2024/NĐ-CP, 102/2024/NĐ-CP và 226/2025/NĐ-CP; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 19/2024/TT-BTNMT; các Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT, 09/2024/TT-BTNMT, 10/2024/TT-BTNMT, 11/2024/TT-BTNMT, 25/2024/TT-BTNMT, 26/2024/TT-BTNMT, 29/2024/TT-BTNMT, Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT và Thông tư 19/2026/TT-BNNMT.
Các văn bản của Trung ương chủ yếu quy định yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật đối với từng nhóm sản phẩm hoặc từng công đoạn; trong khi đó, để tổ chức thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh cần có văn bản thống nhất về cơ chế giám sát, trình tự kiểm tra ở các cấp, tỷ lệ kiểm tra, thời hạn xử lý hồ sơ, thành phần hồ sơ nghiệm thu, giao nộp, quyết toán và hệ thống biểu mẫu sử dụng chung. Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định là cần thiết để cụ thể hóa trách nhiệm quản lý, bảo đảm tính thống nhất và khả năng áp dụng trong thực tiễn.
2. Cơ sở thực tiễn
Các nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh có phạm vi rộng, khối lượng lớn, bao gồm sản phẩm ngoại nghiệp, nội nghiệp, hồ sơ giấy và dữ liệu số; được thực hiện bởi nhiều chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị giám sát, kiểm tra và cơ quan lưu trữ. Các sản phẩm có tính liên thông, kế thừa; sai sót ở khâu đo đạc, xác định ranh giới, đăng ký, biên tập bản đồ hoặc chuẩn hóa dữ liệu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, thống kê, kiểm kê, giá đất và quyền lợi của người sử dụng đất.
Thực tiễn triển khai cho thấy nội dung, mức kiểm tra, trình tự lập hồ sơ và biểu mẫu giữa các nhiệm vụ, chủ đầu tư và đơn vị thực hiện chưa thật sự đồng đều; việc kiểm soát có nơi còn tập trung vào sản phẩm cuối cùng, chưa theo dõi đầy đủ quá trình thực hiện. Trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cần chuẩn hóa chuỗi kiểm soát từ lập kế hoạch, giám sát, tự kiểm tra, kiểm tra cấp chủ đầu tư đến đánh giá, nghiệm thu, giao nộp và quyết toán.
3. Yêu cầu đặt ra
Từ các căn cứ nêu trên, việc ban hành Quy định nhằm khắc phục khoảng trống trong tổ chức thực hiện tại địa phương, tạo một chuẩn chung cho toàn tỉnh, bảo đảm mọi sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai được kiểm soát có hệ thống, khách quan, có thể kiểm chứng; đồng thời bảo đảm khối lượng được nghiệm thu, thanh toán, quyết toán phù hợp với chất lượng thực tế, dự toán được duyệt và quy định của pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO
1. Mục đích
a) Thiết lập cơ chế thống nhất để giám sát tiến độ, công nghệ, nhân lực, thiết bị, chất lượng và khối lượng trong toàn bộ quá trình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công về quản lý đất đai.
b) Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư, đơn vị thực hiện, đơn vị giám sát, kiểm tra và tổ chức đánh giá, kiểm định.
c) Chuẩn hóa nội dung, phương pháp, tỷ lệ kiểm tra; thời hạn xử lý; việc sửa chữa sai sót; thành phần hồ sơ và biểu mẫu sử dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.
d) Bảo đảm chỉ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán đối với khối lượng đạt yêu cầu; nâng cao chất lượng dữ liệu đất đai, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và tăng trách nhiệm giải trình.
2. Quan điểm xây dựng
Dự thảo bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền và thống nhất với pháp luật chuyên ngành; không đặt thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh hoặc nghĩa vụ ngoài thẩm quyền. Việc kiểm soát chất lượng được thực hiện theo nguyên tắc phòng ngừa, liên tục, từ tổng thể đến chi tiết; kết hợp hồ sơ, dữ liệu và thực địa; phân định trách nhiệm đi đôi với quyền hạn; bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm và phù hợp yêu cầu quản lý dữ liệu số.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Dự thảo Quy định điều chỉnh cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu đối với hạng mục hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm, dịch vụ công thuộc chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ và các nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Phạm vi chuyên môn bao quát các nhóm công việc chủ yếu sau:
- Đo đạc, lập, chỉnh lý, số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính; xây dựng lưới địa chính, trích đo địa chính và lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất;
- Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và lập các loại sổ, hồ sơ địa chính;
- Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
- Xây dựng, cập nhật các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai;
- Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất;
- Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất và ô nhiễm đất;
- Các nhiệm vụ chuyên môn khác về quản lý, sử dụng đất đai được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Đối tượng áp dụng
Dự thảo áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan quyết định đầu tư; chủ đầu tư; tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc ký hợp đồng thực hiện; đơn vị giám sát, kiểm tra; tổ chức đánh giá, kiểm định chất lượng; cơ quan lưu trữ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quá trình thực hiện, kiểm tra, nghiệm thu, giao nộp và quyết toán sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
1. Bố cục của dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định gồm 02 điều: Điều 1 ban hành kèm theo Quyết định Quy định cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Điều 2 quy định hiệu lực thi hành, trách nhiệm chủ trì triển khai và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Bố cục của Quy định ban hành kèm theo
Quy định gồm 04 chương, 21 điều, được thiết kế theo chuỗi quản lý xuyên suốt từ khâu chuẩn bị, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, giao nộp và quyết toán, cụ thể:
a) Chương I - Quy định chung, gồm 09 điều (từ Điều 1 đến Điều 9), quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc, mục đích, cơ sở pháp lý, trách nhiệm của các chủ thể, lập kế hoạch và kinh phí thực hiện.
b) Chương II - Giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm, dịch vụ công, gồm 05 điều (từ Điều 10 đến Điều 14), quy định nội dung giám sát; nội dung, phương pháp, mức kiểm tra; kiểm tra cấp đơn vị thực hiện; kiểm tra cấp chủ đầu tư; quyền và trách nhiệm của đơn vị giám sát, kiểm tra.
c) Chương III - Đánh giá, kiểm định, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm, dịch vụ công, gồm 05 điều (từ Điều 15 đến Điều 19), quy định đánh giá, kiểm định; nghiệm thu; giao nộp sản phẩm; lập hồ sơ nghiệm thu và lập hồ sơ quyết toán.
d) Chương IV - Tổ chức thực hiện, gồm 02 điều (Điều 20 và Điều 21), quy định chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành.
3. Phụ lục I - Nội dung và mức kiểm tra chất lượng
Phụ lục I quy định chi tiết nội dung, đơn vị tính, mức kiểm tra của đơn vị thực hiện, mức kiểm tra của chủ đầu tư và hình thức ghi nhận kết quả đối với 25 nhóm công việc, sản phẩm. Các nhóm được hệ thống hóa theo 05 mảng lớn như sau:


	TT
	Nhóm lĩnh vực
	Nội dung sản phẩm chủ yếu

	1
	Đo đạc, bản đồ và hồ sơ địa chính
	Xây dựng lưới địa chính; đo vẽ bản đồ địa chính bằng ảnh hàng không, toàn đạc và GNSS; chỉnh lý, trích đo, số hóa, chuyển hệ tọa độ; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

	2
	Thống kê, kiểm kê đất đai
	Kết quả thống kê đất đai; kết quả kiểm kê đất đai và các sản phẩm bản đồ, bảng biểu, báo cáo liên quan.

	3
	Cơ sở dữ liệu đất đai
	Cơ sở dữ liệu địa chính; thống kê, kiểm kê; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất.

	4
	Giá đất
	Xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất theo khu vực, vị trí.

	5
	Điều tra, đánh giá đất đai
	Điều tra thoái hóa đất; điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh.



Đối với nội dung, hạng mục chưa được liệt kê cụ thể tại Phụ lục I, dự thảo quy định mức kiểm tra tối thiểu cấp đơn vị thực hiện là 20% đối với sản phẩm ngoại nghiệp và 60% đối với sản phẩm nội nghiệp; mức kiểm tra tối thiểu cấp chủ đầu tư là 5% đối với sản phẩm ngoại nghiệp và 15% đối với sản phẩm nội nghiệp. Quy định này vừa bảo đảm ngưỡng kiểm soát tối thiểu, vừa cho phép áp dụng mức cao hơn theo tính chất, rủi ro, quy mô và yêu cầu của nhiệm vụ được phê duyệt.
4. Phụ lục II - Hệ thống biểu mẫu
Phụ lục II gồm 15 mẫu văn bản sử dụng xuyên suốt quá trình giám sát, kiểm tra, đánh giá, kiểm định, nghiệm thu, giao nộp và quyết toán, gồm: nhật ký giám sát; phiếu ghi ý kiến kiểm tra; biên bản kiểm tra chất lượng; báo cáo tổng kết kỹ thuật; báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng của đơn vị thực hiện; biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng; báo cáo giám sát, kiểm tra cấp chủ đầu tư; báo cáo đánh giá, kiểm định; biên bản nghiệm thu; bảng tổng hợp khối lượng; công văn đề nghị quyết toán; bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán; công văn đề nghị kiểm tra; báo cáo sửa chữa sản phẩm và bản xác nhận sửa chữa sản phẩm.
Việc chuẩn hóa biểu mẫu giúp hồ sơ có cấu trúc thống nhất, thể hiện rõ căn cứ pháp lý, phạm vi, thành phần, nội dung, tỷ lệ kiểm tra, kết quả, sai sót, yêu cầu sửa chữa và kết luận; đồng thời tạo điều kiện số hóa, tra cứu, kiểm toán và giải trình khi cần thiết.
V. NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ chế kiểm soát chất lượng hai cấp: Đơn vị thực hiện phải tự kiểm tra toàn bộ hạng mục do mình thực hiện trước khi đề nghị kiểm tra; chủ đầu tư sử dụng tổ chức chuyên môn trực thuộc hoặc lựa chọn đơn vị có chức năng phù hợp để kiểm tra cấp chủ đầu tư. Cơ chế này xác lập trách nhiệm của đơn vị tạo lập sản phẩm và lớp kiểm soát độc lập trước nghiệm thu.
2. Giám sát theo quá trình: Theo dõi nhân lực, máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ, tiến độ, khối lượng phát sinh và hoạt động tự kiểm tra; ghi nhật ký giám sát theo mẫu thống nhất, giúp phát hiện sớm sai sót và hạn chế lỗi hệ thống.
3. Nội dung, phương pháp và mức kiểm tra: Phụ lục I quy định tỷ lệ cụ thể theo từng hạng mục; nội dung pháp lý, dữ liệu nguồn, cấu trúc, tính đồng bộ hoặc sản phẩm có rủi ro cao được kiểm tra ở mức phù hợp, có trường hợp 100%. Đối với hạng mục chưa được quy định, áp dụng mức tối thiểu theo dự thảo; mẫu kiểm tra xác suất phải phân bố đều trong phạm vi thực hiện.
4. Xử lý sai sót và phát sinh: Sản phẩm không đạt yêu cầu phải được sửa chữa bằng kinh phí của đơn vị thực hiện; chỉ khối lượng đạt chất lượng mới được xác nhận. Chủ đầu tư xử lý các phát sinh trong phạm vi thẩm quyền; trường hợp vượt giới hạn dự toán hoặc làm thay đổi thời gian thực hiện phải báo cáo cơ quan quyết định đầu tư.
5. Thời hạn và hồ sơ: Quy định cụ thể thời hạn kiểm tra, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu; chuẩn hóa hồ sơ ở từng cấp, hồ sơ giao nộp, quyết toán và nơi lưu giữ. Các kết luận về chất lượng, khối lượng, mức khó khăn, phát sinh và sửa chữa đều phải có tài liệu chứng minh, phục vụ thanh tra, kiểm toán và truy xuất dữ liệu.
6. Kinh phí thực hiện: Chi phí giám sát, đánh giá, kiểm định, kiểm tra và nghiệm thu của chủ đầu tư được xác định trong tổng dự toán; chi phí tự kiểm tra của đơn vị thực hiện được tính trong đơn giá, dự toán theo quy định, không hình thành cơ chế chi riêng ngoài nhiệm vụ được phê duyệt.
VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO
1. Đối với công tác quản lý nhà nước
Dự thảo tạo căn cứ thống nhất để cơ quan quản lý, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm soát sản phẩm, dữ liệu đất đai; nâng cao khả năng theo dõi tiến độ, xử lý phát sinh, xác định trách nhiệm và đánh giá mức độ hoàn thành. Việc chuẩn hóa hồ sơ giúp giảm khác biệt trong cách áp dụng giữa các nhiệm vụ, địa bàn và chủ đầu tư, đồng thời hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giải quyết khiếu nại, tranh chấp có liên quan đến chất lượng sản phẩm.
2. Đối với đơn vị thực hiện và đơn vị giám sát, kiểm tra
Các đơn vị có cơ sở rõ ràng để lập kế hoạch, bố trí nhân lực, tổ chức tự kiểm tra, chuẩn bị sản phẩm và hồ sơ giao nộp. Trách nhiệm sửa chữa, báo cáo phát sinh, tuân thủ tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra được quy định cụ thể, góp phần nâng cao năng lực quản trị chất lượng, tính chuyên nghiệp và cạnh tranh lành mạnh trong cung cấp dịch vụ công.
3. Đối với ngân sách nhà nước
Việc gắn nghiệm thu, thanh toán, quyết toán với khối lượng đạt chất lượng giúp hạn chế thanh toán cho sản phẩm không đạt yêu cầu, giảm chi phí sửa chữa, làm lại và ngăn ngừa thất thoát, lãng phí. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán nhiệm vụ hoặc tính trong đơn giá, không làm phát sinh bộ máy hoặc một cơ chế ngân sách riêng.
4. Đối với người dân, doanh nghiệp và xã hội
Dự thảo chủ yếu điều chỉnh quan hệ tổ chức, quản lý giữa cơ quan nhà nước, chủ đầu tư và đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; không đặt ra thủ tục hành chính mới đối với người dân, doanh nghiệp và không quy định điều kiện đầu tư kinh doanh. Tác động gián tiếp là tích cực: dữ liệu đất đai chính xác, đồng bộ hơn; giảm nguy cơ sai sót hồ sơ, chồng lấn ranh giới, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và cải thiện môi trường đầu tư.
5. Đối với chuyển đổi số và quản trị dữ liệu
Hệ thống nội dung kiểm tra và biểu mẫu thống nhất tạo cơ sở chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ kiểm soát chất lượng, liên kết kết quả giám sát với sản phẩm giao nộp và cơ sở dữ liệu đất đai. Đây là điều kiện quan trọng để dữ liệu được cập nhật có kiểm soát, có nguồn gốc, có khả năng truy vết và chia sẻ giữa các cơ quan.
6. Các tác động khác
Dự thảo không làm phát sinh tác động bất lợi đáng kể về giới, dân tộc, quốc phòng, an ninh hoặc môi trường; không có nội dung trái với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc nâng cao chất lượng dữ liệu và hồ sơ đất đai còn góp phần phòng ngừa tranh chấp, tăng tính công khai, minh bạch và củng cố niềm tin của tổ chức, cá nhân đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai.

